
PHÂN LOẠI CÁC TRÌNH ĐỘ SUY NGHĨ 
 

Trình độ Từ gợi ý 
 

KIẾN THỨC 
Nhớ lại 
 
Nhớ những tài liệu đã học 
được trước đây 
 

 
Quan sát 
Đánh dấu/nói tên 
Làm danh sách 
Nhớ 
Định nghĩa 

 
NHẬN THỨC 

Phiên dịch 
 
Nắm lấy được ý nghĩa của 
tài liệu 
 

 
Nhận biết 
Tóm tắt lại 
Mô tả 
Giải thích 
Tổng kết 

 
ÁP DỤNG 

Nói chung 
 

Dùng những tài liệu học 
được trong các tình huống 
mới và cụ thể  
 

 
Chọn lựa 
Sử dụng  
Vận dụng 
Cấu tạo 
Biểu lộ/Bày tỏ 

 
PHÂN TÍCH 

Làm nhỏ đi/khám phá 
 
Làm tài liệu nhỏ lại thành 
những bộ phận cấu thành 
để dễ hiểu hơn  
 

 
Xem xét 
Phân loại 
Liên quan đến 
So sánh/Tương phản 
Giải thích 

 

 
TỔNG HỢP 

Sáng tạo 
 
Nối tài liệu chung với nhau 
để tạo ra cái mới  
 

 
Đề nghị 
Kế hoạch 
Thiết kế 
Tưởng tượng/suy đoán 
Tạo ra 

 
 

ĐÁNH GIÁ 
Xét đoán 

 
Xét đoán giá trị của tài liệu 
để có mục tiêu  
 

 
So sánh điều lợi/điều bất lợi  
Xếp ưu tiên/xếp hạng 
Xét đoán 
Đánh giá 
Kiểm tra 

 


